
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 07/5/2025
H29.109-

250414-0349

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

HẢI NAM - XƯỞNG SẢN XUẤT

17/6A PHAN HUY ÍCH, 

Phường 14, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (bếp ăn tập 

thể)

26/04/2025 28/05/2025

2 07/5/2025
H29.109-

250416-0468

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 179 – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY TNHH 

MINISTOP VIỆT NAM

527 Lê Đức Thọ, Phường 

16, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

26/04/2025 28/05/2025

3 07/5/2025
H29.109-

250417-0253

HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

NGỌC THÙY VÂN

198 Phan Xích Long, 

Phường 7, Quận Phú Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng) 
26/04/2025 28/05/2025

4 07/5/2025
H29.109-

250418-0110

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THAI 

MARKET RESTAURANT 15-

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ TALAD THAI

Lô F2-07, K2-05 và K2-06, 

Trung tâm thương mại E-

mart Gò Vấp, 366 Phan 

Văn Trị, Phường 5, Quận 

Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng) 
26/04/2025 28/05/2025

5 07/5/2025
H29.109-

250418-0131

CỬA HÀNG SAYAKA PHAN 

VĂN TRỊ - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ SHO VIỆT 

NAM

F2-11, F2-12 Tầng 2, 

TTTM E-Mart Gò Vấp, số 

366 Phan Văn Trị, phường 

5, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/04/2025 28/05/2025

6 07/5/2025
H29.109-

250423-0453

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HCMMH01 - CÔNG TY TNHH 

TRÀ NAGOCHA

Gian hàng B1-K20D, Tầng 

B1, Khối đế, Khu hỗn hợp 

cao ốc Landmark 81 - Khu 

phức hợp Tân Cảng Sài 

Gòn (Vinhomes Central 

Park), Số 772 Điện Biên 

Phủ, Phường 22, Quận 

Bình Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

phục vụ đồ uống – 

Cửa hàng

26/04/2025 28/05/2025

7 07/5/2025
H29.109-

250425-0426

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

CẬU BA TRÍ

37 Gò Dầu, Phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/04/2025 27/05/2025

8 07/5/2025
H29.109-

250410-0300

CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH - 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

VẬN CHUYỂN QUỐC VIỆT

 kiot số 1, số 395 Kinh 

Dương Vương, Phường An 

Lạc, Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng) 
26/04/2025 28/05/2025

9 07/5/2025
H29.109-

250418-0137

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PI 

THAI 22-CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TALAD THAI

Tầng 02, Lô SF06, Trung 

tâm mua sắm Aeon- Tân 

Phú Celadon, Số 30 đường 

Tân Thắng, Phường Sơn 

Kỳ, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng) 
26/04/2025 28/05/2025

10 07/5/2025
H29.109-

250425-0243

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

VƯỜN TRÀM 

123/64/4 Hồ Văn Long, 

KP1, Phường Bình Hưng 

Hoà B, Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
26/04/2025 28/05/2025

11 07/5/2025
H29.109-

250426-0237

CÔNG TY TNHH SX TM DV 

THUẬN PHÁT

728 Kinh Dương Vương, 

Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân

Sản xuất nước uống 

đóng bình, đóng 

chai

26/04/2025 28/05/2025

12 07/5/2025
H29.109-

250319-0070

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MALAPANDA

Lô SF08, Tầng 2, Trung 

Tâm Thương Mại Aeon 

Mall Tân Phú, Số 30 

Đường Tân Thắng, Phường 

Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Cửa hàng dịch vụ 

ăn uống
28/04/2025 29/05/2025

13 07/5/2025
H29.109-

250414-0288

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH CJ CGV VIỆT NAM – 

CGV HÙNG VƯƠNG

Tầng 7, Toà nhà Hùng 

Vương Plaza, 126 Hồng 

Bàng, Phường 12, Quận 5

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Thức ăn 

nhanh và nước giải 

khát)

26/04/2025 28/05/2025

14 07/5/2025
H29.109-

250425-0231

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH 

TUẤN

105 Hồ Thị Kỷ, Phường 

01, Quận 10

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - Bếp ăn 

tập thể

28/04/2025 29/05/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 07/05/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

15 07/5/2025
H29.109-

250428-0159

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

LONG XUYÊN

M8C Hương Giang, 

CXBH, Phường 15, Quận 

10

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/04/2025 29/05/2025

16 07/5/2025
H29.109-

250415-0171

HỘ KINH DOANH CHICKEN 

PLUS

226 Nguyễn Tri Phương, 

Phường 04, Quận 10
Dịch vụ ăn uống 28/04/2025 29/05/2025

17 07/5/2025
H29.109-

250415-0271

HỘ KINH DOANH MÌ QUẢNG 

HỘI AN

C1B BỬU LONG, Phường 

15, Quận 10

Kinh Doanh Dịch 

Vụ Ăn Uống Bán 

(Mì Quảng)

28/04/2025 29/05/2025

18 07/5/2025
H29.109-

250418-0353

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 13-

KLEVER FRUIT- CHI NHÁNH 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- 

 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Số 169 Nguyễn Văn Cừ, 

Phường 2, Quận 5
Kinh doanh trái cây 05/05/2025 20/05/2025

19 07/5/2025
H29.109-

250425-0259

CÔNG TY TNHH CJ CGV VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH THẢO ĐIỀN

Tầng 2 và Tầng 3, TTTM 

Pearl Center - Số 12 đường 

Quốc Hương, Phường 

Thảo Điền, Thành phố Thủ 

Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/04/2025 29/05/2025

20 07/5/2025
H29.109-

250411-0474

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 02 - KS - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÚC LONG 

HERITAGE

109 Đường 39, Phường 

Bình Trưng Tây, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/04/2025 29/05/2025

21 07/5/2025
H29.109-

250422-0210

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH GOLDEN HOUSE 

F&B – CỬA HÀNG GALBI 

HOUSE

Lô L4-05, Tầng L4 TTTM 

Vincom Mega Mall Thảo 

Điền, số 161 đường Võ 

Nguyên Giáp, Phường 

Thảo Điền, Thành phố Thủ 

Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/04/2025 29/05/2025

22 07/5/2025
H29.109-

250413-0030

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH MÌ CAY SEOUL

185 Đặng Văn Bi, Phường 

Trường Thọ, Thành phố 

Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng) 
28/04/2025 29/05/2025

23 07/5/2025
H29.109-

250416-0077
HỘ KINH DOANH CROCOMI'LE

21 Đường 2, KDC Tam 

Bình, Khu phố 12, Phường 

Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống, nước giải 

khát

29/04/2025 30/05/2025

24 07/5/2025
H29.109-

250418-0103
HỘ KINH DOANH PHỞ MỸ

337 Tô Ngọc Vân, Phường 

Linh Đông, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/04/2025 30/05/2025

25 07/5/2025
H29.109-

250415-0140

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

& NƯỚC GIẢI KHÁT Ý TƯỞNG 

VIỆT – CỬA HÀNG SAIGON 

CENTRE

L2-01, Tầng 2, Khu cao ốc 

phức hợp Thương mại – 

Văn phòng – Căn hộ dịch 

vụ cho thuê Saigon Centre, 

Số 67 Lê Lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - cửa hàng 

ăn uống (Dịch vụ 

giải khát, bánh các 

loại và thức ăn 

nhanh chế biến sẵn).

28/04/2025 29/05/2025

26 07/5/2025
H29.109-

250426-0169

CÔNG TY TNHH CJ CGV VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH QUẬN 1

Tầng lửng 1 và tầng thứ 2, 

Số 59-61, Đường Pasteur, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Thức ăn 

nhanh và nước giải 

khát)

28/04/2025 29/05/2025

27 07/5/2025
H29.109-

250428-0218

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN INN SAIGON - NHÀ 

HÀNG THE RUNNING BEAN 

COFFEE

Số 115 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/04/2025 29/05/2025

28 07/5/2025
H29.109-

250416-0283

HỘ KINH DOANH SWEET & 

SOUR

86/8A Mạc Đĩnh Chi, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Cửa hàng)
29/04/2025 30/05/2025

29 07/5/2025
H29.109-

250416-0324

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘC F&B- BOAT NOODLE 1 

Lô B3-20, Tầng B3 của 

TTTM Vincom Đồng 

Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn 

và 45A Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

Nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động

Chi tiết: quán ăn 

uống bình dân, nhà 

hàng

29/04/2025 30/05/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

30 07/5/2025
H29.109-

250417-0092

CÔNG TY TNHH MÉO MEO 

CAFE

30 Phan Bội Châu, Phường 

Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/04/2025 30/05/2025

31 07/5/2025
H29.109-

250422-0370

CÔNG TY TNHH HOA PHÁT 

FOOD

2/127C đường Tân Thới 

Nhì 12, Xã Tân Thới Nhì, 

Huyện Hóc Môn

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
28/04/2025 29/05/2025

32 07/5/2025
H29.109-

250423-0451

CÔNG TY TNHH CJ CGV VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH CỦ CHI

Tầng 3 TTTM Satra 

(Centre Mall) - Củ Chi, số 

1239, Tỉnh lộ 8, Ấp Thạnh 

An 2, Xã Trung An, Huyện 

Củ Chi

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Thức ăn 

nhanh và nước giải 

khát)

28/04/2025 29/05/2025

33 07/5/2025
H29.109-

250412-0189

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 310 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Số 92 - 92A, Đường Tỉnh 

Lộ 8, Khu Phố 2, Thị Trấn 

Củ Chi, Huyện Củ Chi

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Cửa hàng)
29/04/2025 30/05/2025

34 07/5/2025
H29.109-

250303-0060

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

1E/1 Nguyễn Thị Đặng, 

Khu phố 2, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

05/05/2025 02/06/2025

35 07/5/2025
H29.109-

250419-0200

HỘ KINH DOANH - CAFE CÂY 

CẢNH LOFI

Số 01 Đường số 9C, Khu 

phố 6, Thị trấn Củ Chi, 

Huyện Củ Chi

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

36 07/5/2025
H29.109-

250505-0170

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ 

NHÀ HÀNG TÂM ĐỨC

490-491 Nguyễn Văn Quá, 

Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

37 07/5/2025
H29.109-

250429-0122

HỘ KINH DOANH LÊ ĐÌNH 

THUẬN

12/12E Ấp 1, xã  Tân Quý 

Tây, Huyện Bình Chánh
chế biến chả lụa 29/04/2025 19/05/2025

38 07/5/2025
H29.109-

250429-0121
HỘ KINH DOANH SANG CÁ

B21/32A8 Ấp 30, xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh
Chế biến cá khô 29/04/2025 19/05/2025

39 07/5/2025
H29.109-

250429-0190

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ 

NGỌC PHƯƠNG

F1/25R Vĩnh Lộc, ấp 67, 

xã Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
29/04/2025 30/05/2025

40 07/5/2025
H29.109-

250415-0265

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 113 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Số 240 A-B-C-D Nguyễn 

Văn Luông, Phường 11, 

Quận 6

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Cửa hàng)
29/04/2025 30/05/2025

41 07/5/2025
H29.109-

250429-0191

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH THỰC PHẨM MỸ 

THANH

G2/6 Ấp 7, xã Lê Minh 

Xuân, Huyện Bình Chánh
Sơ chế: rau, củ, quả 05/05/2025 20/05/2025

42 07/5/2025
H29.109-

250417-0226

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

MINH THÀNH

19I Đỗ Ngọc Quang, 

Phường 4, Quận 8

Kinh doanh : rau , 

củ , quả , trứng , 

đậu hủ.

05/05/2025 20/05/2025


